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     TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

      TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 01/2020/DS-ST 

Ngày: 05-02-2020 

V/v T  n       H     ng v y tài sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH  

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn N ư Sơn. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lê T ị Một; 

2. Ông Dương Văn Quản.                

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm H ng Tâm, T ư    Tò  án n ân dân t àn    ố 

Tây Nin , tỉn  Tây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Bà T ần T ị Tâm N ân, Kiểm sát viên. 

Ngày 05 t áng 02 năm 2020, tại t ụ sở Tò  án n ân dân t àn    ố Tây Nin  

xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án t ụ l  số: 385/2019/TLST-DS ngày 24 t áng 9 năm 

2019 về “T  n             ng v y tài sản”, t eo Quyết  ịn   ư  vụ án    xét xử số 

02/2020/QĐXXST-DS ngày 10 t áng 02 năm 2020, giữ   á   ương sự:        

Nguyên đơn: C ị Lê T ị Cẩm T, sin  năm 1990; Đị    ỉ  ư t ú: Tổ 9,    

T ạn  L i, xã T ạn  Tân, t àn    ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin   

Người  ại diện       á   ủ    ị T: Bà Nguyễn T ị Liên, sin  năm 1960; Đị  

  ỉ: K u   ố 4,   ường 2, t àn    ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin , là người  ại diện 

t eo ủy quyền (văn bản ủy quyền lậ  ngày 11-9-2019),  ó mặt. 

Bị đơn: An  Huỳnh Thanh T1, sin  năm 1977 và   ị Nguyễn T ị T úy H, 

sin  năm 1979; Đị    ỉ  ư t ú: Số 40,  ường 14, lộ 10    T ạn  L i, xã T ạn  Tân, 

thàn    ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin ,  ó mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn chị Lê Thị Cẩm 

T và người đại diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị Liên trình bày:  
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Ngày 04-7-2019, v     ng  n  T1,   ị H  ó v y  ủ    ị T số tiền 400.000.000 

  ng  ể  áo n  ngân  àng, t ỏ  t uận lãi su t 200.000   ng/ngày  ẹn 10 ngày t ả. 

Đến n y, v     ng  n  T1,   ị H chư  t ả vốn và lãi   o   ị T. N y    Tò ,   ị T 

yêu  ầu v     ng  n  T1,   ị H t ả số tiền v y  òn n  là 400.000.000   ng và tín  

lãi t eo quy  ịn    á  luật từ ngày v y  ến   i xét xử. 

* Bị đơn anh Huỳnh Thanh T1 và chị Nguyễn Thị Thúy H trình bày: 

V     ng  n    ị  ó quen biết  àng xóm với  n  Đặng T ường An ngụ tại    

T ạn  T ung, xã T ạn  Tân và  n  Ngô Văn T ung ngụ tại    T ạn  Hiệ , xã 

T ạn  Tân. An  An  ó v y tiền  ủ   n  T ung. Đến t áng 2-2019,  n  An  ỏi v y 

t êm  ủ   n  T ung 400.000.000   ng n ưng  n  T ung   ông   o v y t êm tiền 

mà yêu  ầu   ải  ó người bảo lãn . An  An n ờ v     ng  n    ị bảo lãn  giùm 

 ể v y tiền  ủ   n  T ung t ì  n    ị   ng  . K i  ến n à  n  T ung t ì  n  T ung 

bảo  ến n à   ị Liên là mẹ  uột   ị Lê T ị Cẩm T  ể n ận tiền. An    ị  ùng  i 

với   ị Nguyễn T ị L n là v   n  T ung  ến n à   ị T,  òn  n  An ở tại n à  n  

T ung. Tại n à   ị T t ì   ị H viết gi y v y tiền  áo  ạn  ạn ngân  àng là 

400.000.000   ng,  n  T1    tên   i    về,  òn tiền t ì   ị L n n ận về gi o  n  

An. Khi  ến  ạn  n  An   ông t ả vốn  ư   mà   ỉ t ả lãi 12.000.000   ng, s u  ó 

 n  An bị bắt vì vi   ạm   á  luật. Đến ngày 04-7-2019,   ị Liên,  n  T ung qu  

n à yêu  ầu v     ng   ị viết lại gi y n . An    ị   ông  ó n ận tiền nên   ông 

  ng   t ả   o   ị T. Bởi vì, số tiền t ên  n    ị bảo lãn  giùm   o  n  An. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh:  

+ Về tố tụng: T ẩm   án t ụ l  vụ án, t u t ậ    ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và 

quyết  ịn   ư  vụ án    xét xử  ều bảo  ảm  úng quy  ịn  về t ời  ạn, nội dung, 

t ẩm quyền  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội   ng xét xử, T ư      iên tò  t ự  

 iện  úng t ìn  tự, t ủ tụ   ối với   iên tò  dân sự. Nguyên  ơn, bị  ơn t ự   iện 

 úng quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,       àn  tốt Nội qui   iên tò .  

+ Về nội dung: Căn  ứ  á  Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật Dân sự năm 

2015; K oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  

Ủy b n T ường vụ Quố   ội về án   í và lệ   í Tò  án: 

Đề ng ị Hội   ng xét xử xem xét: C    n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ    ị T. 

Buộ  anh T1,   ị H  ó t á   n iệm t ả   o   ị T số tiền 400 t iệu   ng và lãi su t 

t eo quy  ịn  .  

 Án   í giải quyết t eo quy  ịn   ủ    á  luật. 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét thấy: 

 [1] Về tố tụng: Lê T ị Cẩm T   ởi  iện v     ng  n  Huỳn  T  n  T1,   ị 

Nguyễn T ị T úy H về t  n             ng dân sự v y tài sản, do anh T1,   ị H 

 ó  ị    ỉ  ư t ú tại xã T ạn  Tân, t àn    ố Tây Nin  nên Tò  án n ân dân t àn  

  ố Tây Nin  t ụ l  giải quyết là  úng   á  luật, t eo quy  ịn  tại  K oản 3 Điều 

26; K oản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: T eo   ị T t ìn  bày ngày 04-7-2019, v     ng  n  T1,   ị 

H  ó v y  ủ    ị số tiền 400.000.000   ng  ể  áo n  ngân  àng, t ỏ  t uận lãi su t 

200.000   ng/ngày  ẹn 10 ngày t ả. Đến n y, v     ng  n  T1,   ị H chư  t ả vốn 

và lãi   o   ị T. Anh T1,   ị H t ừ  n ận  ó    t ong gi y mư n tiền do   ị T 

 ung     số tiền 400.000.000   ng g i ngày 04-7-2019. Tuy n iên anh T1,   ị H 

  o  ằng   ỉ bảo lãn    o  n  An v y tiền  ủ   n  T ung. S u   i  n  An bị bắt vì 

vi   ạm   á  luật t ì  n  T ung  ến n à yêu  ầu v     ng  n  T1,   ị H viết lại 

gi y n   ề ngày 04-7-2019   o   ị T. 

Xét t  y, anh T1,   ị H   o  ằng số tiền v y 400.000.000   ng là số tiền  n    ị 

bảo lãn    o  n  An v y tiền  ủ   n  T ung n ưng  n  T1,   ị H   ông  ó   ứng 

 ứ gì   ứng min  là số tiền t ên  n    ị bảo lãn    o  n  An v y. Gi y mư n tiền 

 ề ngày 04-7-2019 t ể  iện, v     ng  n  T1,   ị H v y tiền  ủ    ị T,   ông t ể 

 iện nội dung v     ng  n  T1 bảo lãn    o anh An vay tiền  ủ   n  T ung. Đ ng 

t ời,  n  Ngô Văn T ung    i  ó biết   ị T, anh T1,   ị H vì là  àng xóm. An  

Trung   ông quen biết  n  An và  ũng   ông yêu  ầu  n  T1,   ị H bảo lãn    o 

 n  An v y tiền gì  ả. Vì vậy,  ăn  ứ vào   ứng  ứ là gi y mư n tiền t ả n  ngân 

 àng,  ề ngày 04-7-2019,  ó  ăn  ứ xá   ịn   n  T1,   ị H  ó v y  ủ    ị T số tiền 

400.000.000   ng,  ến  ạn  n  T1 chị H   ông t ả n  gố  và lãi nên   ị T yêu  ầu 

v     ng  n  T1,   ị H t ả 400.000.000   ng và lãi su t t eo quy  ịn   ủ    á  

luật tín  từ ngày v y   o  ến ngày xét xử là  ó  ăn  ứ      n ận. 

 Về lãi: Nội dung gi y mư n tiền   ông t ể  iện lãi su t và t ời  ạn t ả n . 

T eo   ị T t ì lãi su t t ỏ  t uận 200.000.000   ng/ ngày, t ời  ạn  áo  ạn 10 

ngày. An  T1,   ị H t ìn  bày lãi su t 12.000.000   ng/10 ngày và t ời  ạn t ả n  

là 10 ngày. Do  ó, Hội   ng xét xử xá   ịn   ây là       ng v y  ó lãi n ưng 

  ông xá   ịn   õ lãi su t và  ó t  n       về lãi su t nên á  dụng quy  ịn  tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tín  lãi su t là 10%/năm.  

Từ 04-7-2019  ến 14-7-2019 là 10 ngày t ong  ạn: 400.000.000   ng x 

10%/năm x 10 ngày = 1.110.000   ng. 

Từ 14-7-2019  ến 05-02-2020 là quá  ạn 6 t áng 22 ngày x 400.000.000   ng 
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x (10%/năm x 150%) = 33.640.000   ng. 

Tổng  ộng lãi: 34.750.000   ng.  

[3] Từ n ững   ân tí   t ên, buộ  v     ng  n  T1,   ị H  ó ng ĩ  vụ t ả   o 

  ị T số tiền vay là 400.000.000   ng + tiền lãi là 34.750.000   ng. Tổng  ộng là 

434.750.000   ng. 

[4] Về án   í sơ t ẩm: Do      n ận yêu  ầu   ởi  iện nên   ị T   ông   ải 

  ịu án   í. V     ng  n  T1,   ị H   ải   ịu án   í  ối với số tiền 434.750.000 

  ng.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào K oản 3 Điều 26; K oản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

463, 466; K oản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015; K oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội về án 

  í và lệ   í Tò  án: Tuyên xử: 

 C    n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ    ị Lê T ị Cẩm T  ối với v     ng  n  

Huỳn  T  n  T1,   ị Nguyễn T ị T úy H về việ  “T  n       H     ng v y tài 

sản”. 

Buộ  v     ng  n  Huỳn  T  n  T1,   ị Nguyễn T ị T úy H  ó ng ĩ  vụ t ả 

cho   ị Lê T ị Cẩm T số tiền 434.750.000   ng (Bốn t ăm b  mươi bốn t iệu bảy 

t ăm năm mươi ngàn   ng). T ong  ó vốn là 400.000.000   ng, lãi là 34.750.000 

  ng.  

2. Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn   ủ    ị T   o  ến   i t i  àn  án xong, 

t t  ả  á    oản tiền,  àng t áng anh T1,   ị H  òn   ải   ịu   oản tiền lãi  ủ  số 

tiền  òn   ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại K oản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự 2015. 

3. Án   í dân sự sơ t ẩm:  

+ C ị Lê T ị C m T   ông   ải   ịu án   í nên  ư    oàn t ả số tiền tạm ứng 

án   í  ã nộ  là 10.260.000   ng (mười t iệu   i t ăm sáu mươi ng ìn   ng) t eo 

biên l i t u số 0001786 ngày 24-9-2019  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố 

Tây Nin , tỉn  Tây Nin . 

+ An  Huỳn  T  n  T1,   ị Nguyễn T ị T úy H   ải   ịu số tiền là 

21.390.000 (  i mươi mốt t iệu b  t ăm   ín mươi ng ìn)   ng. 

4. T ong  ạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án,  á   ương sự  ó quyền   áng  áo 

bản án này lên Tò  án n ân dân tỉn  Tây Nin .  
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5. T ường     bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án 

dân sự t ì người  ư   t i  àn  án dân sự, người   ải t i  àn  án dân sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á   iều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; 

t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án 

dân sự.  

Nơi nhận: 

- TAND. TTN; 

-VKSND. TPTN; 

- CC.THADS TPTN;  

- Cá   ương sự; 

- Lưu    sơ; 

- Lưu tậ  án.  

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 (Đã   ) 

                                                                                                Nguyễn Như Sơn 

 


